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KẾ HOẠCH 

Mua sắm và bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe 

và phòng chống dịch bệnh năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGĐT ngày 12 tháng 

5 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ y tế quy định về công tác y tế 

trường học; 

Căn cứ công văn số 1221/QĐ-BYT ngày 7 tháng 4 năm 2008 về việc ban 

hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng cho phòng y tế học đường tại 

các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học. 

Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 2991/LN-SGDĐT-SYT ngày 08 tháng 

11 năm 2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở y tế hướng dẫn phối hợp chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; 

Thực hiện kế hoạch số 27/KH-TTKSBT ngày 5/01/2024 của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh về kế hoạch hoạt động công tác Y tế trường học năm 

2024; 

Căn cứ công văn số 1669/TTYT ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Trung 

tâm y tế thị xã Quảng Yên về việc tăng cường công tác y tế trường học năm học 

2024-2025; 

Căn cứ công văn số 984/PGDĐT-CMTHCS của PGD V/v hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ y tế trường học và bảo vệ CSSK trẻ em năm học 2024-2025; 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2024-2025 của trường Mầm non Đông Mai. 

I. Mục tiêu 

Đảm bảo về điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tốt phục vụ cho công 

tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh đặc biệt dịch Covid-19 trong tình 

hình mới hiện nay. 

100% thuốc và các vật tư y tế luôn luôn đảm bảo còn giá trị sử dụng, 

không bị quá hạn sử dụng. 

Có kế hoạch sử dụng các loại thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định 

phù hợp với lứa tuổi mầm non. 

III. Thời gian thực hiện 

- Học kỳ I: Tháng 9/2024 

- Học kỳ II: Tháng 1/2025 ( Bổ sung khi hết) 

III. Người thực hiện 



- Nhân viên y tế phụ trách chung, quản lý tủ thuốc khu trung tâm. Cấp 

phát, hướng dẫn sử dụng cho giáo viên trưởng khu lẻ. 

 IV. Danh mục thuốc và trang thiết bị y tế 

 

Stt Tên thuốc Đơn vị Số lượng 

Điều 

chỉnh bổ 

sung 

1 Hapacol kids 150mg Hộp 2  

2 Hapacol kids 250mg Hộp 2  

3 Eferalagan 150mg Viên 10  

4 Eferalagan 300mg Viên 10  

5 Oresol cam Hộp 2  

6 Aikido Hộp 11  

7 Men tiêu hóa  Hộp 2  

8 Dầu tràm  Lọ 4  

9 Dầu phật linh Lọ 5  

10 Natriclorid0.9% 10ml Lọ 50  

11 Povidon iod 10% Lọ 4  

12 Cồn 70o 50ml Lọ 1  

13 Natriclorid0.9% 500ml Chai 7  

14 Oxy gia 3% 50ml Chai 4  

15 Bông 10g Gói 14  

16 Băng dính Cuộn 3  

17 Gạc 30x30 cm Gói 7  

18 Dán vết thương Novago Hộp 4  

19 Băng cuộn 10cm Cuộn 40  

20 Khẩu trang Hộp 5  

21 Khẩu trang trẻ em Hộp 10  

22 Gang tay Hộp 2  

23 Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ Quyển 350  

24 Sổ tổng hợp sức khỏe Quyển 1  

25 Nhiệt kế điện tử Cái 1  

26 Cloramin B Kg 10  

27 Nước sát khuẩn tay 500ml Chai 18  

28 Bình đựng nước xúc miệng Bình 14  

29 Nhiệt kế thuỷ ngân Cái 3  

30 Muối tinh 4.5 gam Hộp 126  

V. Nguồn kinh phí 

- Trích từ nguồn chăm sóc sức khỏe của trẻ năm học 2024-2025. 



V. Tổ chức thực hiện 

Cán bộ y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm trang thiết 

bị y tế cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ của y tế trường học. 

Giáo viên được nhà trường phân công làm trưởng khu có trách nhiệm phụ 

trách tủ thuốc ở khu mình dưới sự giám sát và chỉ đạo chuyên môn của y tế nhà 

trường. 

Giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan có trách nhiệm phối hợp để 

thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bênh đạt hiệu quả 

cao.  

 

 
Nơi nhận: 
- Trạm y tế phường (P/hợp thực hiện) 
- Lưu HSYT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Hiên 
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